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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1.1 Tên chủ dự án đầu tƣ 

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH xăng dầu Ánh Huyền Gia Lai. 

-  Địa chỉ:Số: Thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai;  

-  Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông Lê Kim Hân;  

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0987383858. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 00003, đăng ký lần đầu ngày 27/03/2020. 

1.2 Tên dự án đầu tƣ 

- Tên dự án: Cửa hàng  xăng dầu số 3. 

-  Địa chỉ: Thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai;  

- Quy mô của dự án đầu tƣ: thuộc nhóm III (ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP). 

1.3 Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tƣ 

1.3.1 Công suất của dự án đầu tƣ 

Diện tích khu đất khoảng: 634,6 m
2
, bao gồm: 

- Khu vực bồn chứa: 53 m
2
; 

- Nhà văn phòng, kinh doanh: 40m
2
 và khu vực trụ bơm: 112 m

2
; 

- Khu vực hạ tầng, sân đƣờng nội bộ khoảng 100 m
2
. 

*Sản phẩm giao dịch: Đội xe bồn vận chuyển nhiên liệu từ tổng kho chuyển về Cửa 

hàng: 

- Tuyến đƣờng vận chuyển:  Kho Phú Yên – Kông Chro. 

- Dung tích xe bồn vận chuyển từ 17m
3
 đến 25m

3
. 

- Số chuyến vận chuyển bình quân hàng ngày: 04 chuyến/tháng. 

- Tổng lƣợng nhiên liệu Xăng Ron 92 – II lƣu chuyển trong năm khoảng: 250.000 lít. 

- Tổng lƣợng nhiên liệu Dầu DO 0,05S - II  lƣu chuyển trong năm khoảng: 200.000 

lít. 

1.3.2 Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ 

Quy trình kinh doanh nhƣ sau: 

Cửa hàng thực hiện chức năng nhập, bảo quản và xuất bán nhiên liệu xăng dầu cho 

khách hàng, loại xăng Ron 92 – II, dầu DO 0,05S - II. 
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Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống công nghệ của Cửa hàng 

Thuyết minh quy trình: 

Quy trình nhập nhiên liệu: 

Sau khi thực hiện các bƣớc cơ bản nhƣ: kiểm tra số lƣợng hàng hóa xác định mức 

chứa nhiên liệu trong bồn chứa ôtô so sánh hàng hoá thực tế của xe theo lƣợng ghi trong 

hóa đơn, quan sát màu sắc, độ trong của nhiên liệu, kiểm tra mức hao hụt của nhiên liệu, 

đo tỷ trọng, nhiệt độ rồi so sánh kết quả kiểm tra với hóa đơn và chứng chỉ phẩm chất và 

lấy mẫu lƣu, sau đó mới tiến hành nhập nhiên liệu. 

Nhiên liệu xăng Ron 92 – II, dầu DO 0,05S - II đƣợc nhập từ bồn chứa của ô tô, theo 

hệ thống ống đƣợc bơm nhập vào từng bồn. Khi đầy 2/3 bồn thì khoá van chặn lại chuyển 

sang bồn chứa khác, quá trình bơm đƣợc lặp lại theo quy trình tƣơng tự nhƣ trên. 

Quy trình xuất bán nhiên liệu xăng Ron 92 – II, dầu DO 0,05S - II: 

Nhiên liệu xăng Ron 92 – II, dầu DO 0,05S - II đƣợc xuất từ bồn qua hệ thống bơm 

xuất điện tử, theo hệ thống ống cứng, qua hệ thống lọc rồi bơm vào ô tô, mô tô và các 

phƣơng tiện khác… 

1.3.3 Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

- Tổng lƣợng nhiên liệu Xăng Ron 92 – II  giao dịch trong năm khoảng: 250.000 lít. 

- Tổng lƣợng nhiên liệu Dầu DO 0,05S - II  giao dịch trong năm khoảng: 200.000 lít. 

1.4 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nƣớc của dự 

án đầu tƣ 

 Nhu cầu nguyên liệu, nhiên vật liệu  

* Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất:  

- Nhu cầu dầu diezen phục vụ cơ sở chủ yếu phục vụ xe máy đi lại của nhân viên và 

xe bồn vận chuyển vật liệu đầu vào. 

Phƣơng thức cung cấp: Do các trạm xăng tự cung ứng. 
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* Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, điện...) 

- Nhu cầu về điện: Điện phục vụ sản xuất và điện thắp sáng, bảo vệ,... đƣợc đầu nối 

từ hệ thống cấp diện của Công ty Điện lực Kông Chro. Lƣợng điện tiêu thụ khoảng 

1.000kw/tháng. 

* Nhu cầu sử dụng hóa chất: 

Cơ sở sử dụng một số hóa chất để phục vụ cho nhu cầu vệ sinh. 

Bảng 1. Danh mục hóa chất sử dụng tại Cơ sở 

STT Danh mục ĐVT Số lƣợng    

(ĐVT/tháng) 

1 Hóa chất vệ sinh WC Lít 1 

2 Nƣớc rửa chén Lít 0,5 

3 Nƣớc lau sàn nhà Lít 5 

* Nhu cầu và nguồn cung cấp nước: 

+ Nguồn cung cấp nước: 

Cơ sở sử dụng nguồn nƣớc giếng phục vụ sinh hoạt. Cơ sở trang bị 1 bồn đựng 

nƣớc với dung tích 3m
3
 để phòng khi có sự cố cúp nƣớc không gây ảnh hƣởng đến hoạt 

động của Cơ sở. 

+ Nhu cầu sử dụng nước: 

Nhu cầu sử dụng nƣớc hiện tại của Cơ sở chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt của nhân 

viên và tƣới ẩm đá sản xuất, sân bãi. Lƣợng nƣớc trung bình 01 tháng sử dụng 15 

m
3
/tháng, trung bình 01 ngày sử dụng 0,5 m

3
. 

1.5 Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở 

1.5.1 Vị trí địa lý 

Cửa hàng  xăng dầu số 3 nằm tại Thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh 

Gia Lai. Thuộc thửa đất số 127, tờ bản đồ số 12, với diện tích: 634,6m
2
. 

Tọa độ vị trí khu đất đƣợc xác định theo hệ tọa độ VN-2.000 nhƣ sau: 

Bảng 2. Tọa độ các điểm bốn góc của cửa hàng 

Tên 

Điểm 

Hệ toạ độ VN-2.000 

X(m) Y(m) 

1 1531409 498595 

2 1531443 498616 

3 1531425 498574 
4 1531452 498595 

Giới cận Cửa hàng: 
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- Phía Đông giáp khu dân cƣ. 

- Phía Tây giáp khu dân cƣ. 

- Phía Nam giáp tỉnh lộ 662. 

- Phía Bắc giáp đất nông nghiệp. 

 

Hình 2. Vị trí dự án 

 Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội 

- Đặc điểm dân cư: Hiện tại, vị trí dự án dân cƣ thƣa thớt. Ngoài ra, trong vòng bán kính 

3 km từ vị trí dự án không có các công trình văn hóa, khảo cổ, khu di tích lịch sử, khu 

bảo tồn,… 

- Về giao thông: phía Nam dự án có tuyến đƣờng giao thông ĐT662, nên thuận lợi về 

mặt lƣu thông, vận chuyển phục vụ quá trình thi công xây dựng cũng nhƣ hoạt động đi lại 

khi dự án đi vào hoạt động. 

- Hệ thống thủy văn, hải văn: Cách 1km về phía Bắc có sông Ba chảy qua. 

- Đặc điểm sinh thái: Hiện trạng khu đất quy hoạch dự án là đất thƣơng mại, dịch vụ. 

Khu vực này cũng không có các loài động, thƣc vật quý hiếm cần đƣợc bảo vệ. Hệ sinh 

thái động thực vật tại khu vực dự án rất đơn giản, phù hợp cho việc chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất của Dự án. 

1.5.2 Hạng mục công trình cơ sở 

Tổng diện tích dự án là: 634,6 m
2
. 

Các hạng mục chính của Dự án gồm: 
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Bảng 3. Các hạng mục công trình của Cơ sở 

Stt Danh mục ĐVT Số 

lƣợng 

Quy cách 

I Khu vực cửa hàng m
2
   

1 Bồn chứa m
2
 1 53 

2 Trụ bơm m
2
 1 112 

3 Văn phòng làm việc   40 

4 Nhà để xe m
2
 1 20 

5 Nhà bảo vệ m
2
 1 20 

II Khu phụ trợ m
2
   

1 
Nhà ở công nhân, nhà 

ăn, nhà vệ sinh. 
m

2
 

1 20 

                                     Nguồn: Chủ dự án 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

2.1 Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

- Dự án nằm trên thử đất số 125, tờ bản đồ số 12; Đất thƣơng mại, dịch vụ phù hợp với 

mục đích sử dụng của Dự án. 

- Khoảng cách của dự án đến các đối tƣợng xung quanh đảm bảo quy định theo Quy 

chuẩn QCVN 14:2009/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Quy hoạch xây dựng nông 

thôn: “Các khu vực chế biến, sản xuất tiểu thủ công nghiệp phải được quy hoạch với cự 

ly đảm bảo yêu cầu về khoảng cách ly vệ sinh. Khoảng cách từ nhà ở (chỉ có chức năng 

ở) tới các khu chế biến, sản xuất tiểu thủ công nghiệp phải lớn hơn 200m”. Đảm bảo 

khoảng cách theo Thông tƣ số 23/2019/TT-BNNPTNT: “Khoảng cách từ Dự án chế biến 

quy mô lớn đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu 

là 400 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng 

dân cư tối thiểu là 500 mét. Khoảng cách giữa 02 Dự án chế biến của 02 chủ thể khác 

nhau tối thiểu là 50 mét”. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng tiếp 

nhận chất thải 

Dự án không có nƣớc thải. không có chất thải rắn sản xuất, rác thải sinh hoạt đƣợc 

chôn lấp hợp vệ sinh( khối lƣợng phát sinh nhỏ). Nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc thoát ra 

mƣơng tự nhiên phía Đông dự án. 

Khu vực này không nằm trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nƣớc sinh hoạt. Mặt 

khác xung quanh khu vực dự án chƣa có các hoạt động xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc mặt 

tại vị trí xả của Cơ sở. 
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CHƢƠNG III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

3.1 Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật:  

Kông Chro là một vùng đất có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và tiềm 

năng về nhiều mặt, đó là: 

Phong phú về tài nguyên rừng (thực vật và động vật). Nguồn tài nguyên này có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng cho việc cung cấp gỗ, bảo vệ môi trƣờng, nghiên cứu khoa học 

và du lịch sinh thái. 

+ Đất pha cát và sỏi nhỏ thích hợp cho phát triển những cây công nghiệp có giá trị 

kinh tế, ƣu thế về cạnh tranh nhƣ: trồng rừng, mía, mì,... 

+ Kông Chro có hệ thống sông suối dày đặc, phân bố khá đều, có nguồn sinh thuỷ 

dồi dào quanh năm, đủ điều kiện xây dựng các công trình các đập dâng và hồ chứa loại 

vừa và nhỏ cung nƣớc tƣới cho sản xuất và sinh hoạt. 

- Các thành phần môi trƣờng có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án; 

Dự án kinh doanh xăng dầu nên thành phần môi trƣờng chịu tác động chủ yếu 

là độ ồn do xe lƣu thông ra vào cửa hàng, nhƣng chỉ ảnh hƣởng trong khu vực kinh 

doanh. 

3.2 Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án 

Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải: Dự án sử dụng 

nƣớc sản xuất tuần hoàn nên không có nƣớc thải. Chỉ có nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc 

thoát ra mƣơng tự nhiên ở phía Bắc dự án. 

3.3 Hiện trạng các thành phần môi trƣờng nơi thực hiện dự án: 

Công ty TNHH xăng dầu Ánh Huyền Gia Lai. đã hợp đồng với Công ty Môi 

Trƣờng Dƣơng Huỳnh để lấy mẫu quan trắc các thành phần môi trƣờng của dự án 

để có cơ sở đánh giá chất lƣợng môi trƣờng tại Dự án; Thông tin đơn vị lấy và 

phân tích mẫu: 

- Tên đơn vị: Công ty Môi Trƣờng Dƣơng Huỳnh. 

- Đại diện: Dƣơng Hoàng Thành                  Chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ: 528/5A Vƣờn Lài, P. An Phú Đông, Q12, Tp HCM 

* Thông tin về đó đạc và phân tích mẫu    
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   Bảng 4. Thông tin quá trình lấy mẫu 

Thành 

phần môi 

trƣờng 

Vị trí lấy mẫu Tần suất 
Lần lấy 

mẫu 
Thời gian lấy mẫu 

Không khí 

môi trƣờng 

sản xuất 

 

Khu vực trụ bơm 
1 

lần/ngày 

Lần 1 Ngày 15/6/2022 

Lần 2 Ngày 16/6/2022 

Lần 3 Ngày 17/6/2022 

Đất 

 

 

 

Khu vực bồn chứa 

1 

lần/ngày 

Lần 1 Ngày 15/6/2022 

Lần 2 Ngày 16/6/2022 

Lần 3 
 

Ngày 17/6/2022 

Nhận xét: Các chỉ tiêu môi trƣờng không khí xung quanh và đất đều nằm 

trong giới hạn cho phép( Phiếu kết quả phân tích đính kèm ở phần phụ lục). 
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CHƢƠNG IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

4.1 Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án: 

4.1.1 Về công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải: 

 Dự báo sơ bộ các tác động xấu đến môi trường nước 

a) Nước mưa chảy tràn 

NMCT qua khu vực dự án trong thời gian thi công cuốn theo đất, cát, xi măng và các 

loại rác sinh hoạt gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt xung quanh khu vực. 

Lƣu lƣợng NMCT trong khu vực dự án (chủ yếu vào mùa mƣa) đƣợc tính theo công 

thức:  

Q = 0,278*K*I*F 

Trong đó:  

K- hệ số dòng chảy (k = 0,6 áp dụng cho khu vực đất trống). 

I - Cƣờng độ mƣa, mm/tháng (tháng mƣa nhiều nhất trong 10 năm trở lại đƣợc 

lấy theo số liệu cao nhất trong 10 năm qua từ trạm An Khê là tháng 11 năm 2017, I = 843 

mm/tháng). 

F - Diện tích khu vực (m
2
) với F= 634,6m

2
 

Q- Lƣu lƣợng tính toán (m
3
/ngày). 

Theo đó ta có: Q = 0,278×0,6×843×10
-3

×634,6=89,232 m
3
/tháng = 2,974 m

3
/ngày. 

Lƣợng nƣớc mƣa này nếu không đƣợc quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến 

nguồn nƣớc bề mặt, đời sống thủy sinh và cƣ dân trong khu vực. 

Bảng 5. Nồng độ các chất ô nhiễm (thông thƣờng) trong NMCT 

STT Các chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng nitơ 0,5-1,5 

2 Photpho 0,004-0,03 

3 COD 10-20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 10-20 

5 pH 3-6 

 (Nguồn: Công nghệ xử lý nước thải, Trịnh Xuân Lai, 2000) 

*Biện pháp xử lý 

- Xây dựng hệ thống mƣơng dẫn có hố ga để lắng cặn sau đó chảy vào mƣơng thoát 

nƣớc chung của khu vực, định kỳ hàng tháng nạo vét hố ga để trách tắc nghẽn. 

- Bố trí kho chứa vật liệu có mái che ở vị trí thích hợp, các nguyên nhiên vật liệu dễ 

bị nƣớc cuốn mƣa cuốn đi cần đặt tránh xa nguồn nƣớc. 
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b) Nước thải sinh hoạt: 

Nguồn nƣớc thải chủ yếu là nƣớc thải từ sinh hoạt của công nhân nhƣ: tắm, giặt, nấu 

ăn…Nuớc thải sinh hoạt có hàm lƣợng chất rắn lơ lửng, BOD, Nitơ, Photpho, Dầu mỡ, 

Ecoli… 

Với số lƣợng công nhân thi công xây dựng khoảng 10 ngƣời. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

sinh hoạt bình quân của mỗi công nhân theo theo Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 33:2006 

về cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, mỗi ngày trung 

bình mỗi ngƣời sử dụng 100 lít nƣớc và 100% lƣợng nƣớc sử dụng đƣợc thải ra môi 

trƣờng thì tổng lƣợng NTSH sẽ là 1m
3
/ngày. 

Bảng 6. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong NTSH 

STT Chỉ tiêu Khối lƣợng các chất ô nhiễm (g/người/ngày) 

1 BOD5 45 – 54 

2 COD 72 – 102 

3 SS 70 – 145 

4 Tổng Nitơ 6 – 12 

5 NH4 2,4 – 4,8 

6 Dầu mỡ 10 – 30 

7 Tổng Phospho 0,8 – 4,0 

Nguồn: WHO - Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí –Tập I, 

Generva, 1993. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm tại bảng trên, ta có thể tính đƣợc tải lƣợng ô nhiễm do nƣớc 

thải trong nuớc thải sinh hoạt khi chƣa qua xử lý của 10 công nhân thi công tại khu vực 

dự án ở bảng sau: 

Bảng 7. Tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lƣợng 

chất ô nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ 

chất ô nhiễm 

(mg/lít) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

1 BOD5 450 – 540 450 - 540 50 

2 COD 720 – 1020 720- 1020 - 

3 SS 700 – 1450 700- 1450 100 

4 Tổng Nitơ 60 - 120 60- 120 - 

5 NH4 24 - 48 24- 48 10 

6 Dầu mỡ 100–300 100- 300 20 

7 
Tổng 

Phospho 
8 - 40 8- 40 10 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH khi không xử lý của cơ sở và so với QCVN 

14:2008/BTNMT (Cột B)đều có nồng độ vƣợt so với giới hạn cho phép. Nếu không xây 

dựng hệ thống thu gom và xử lý thì hàng ngày sẽ có một lƣợng lớn chất ô nhiễm thải ra 

môi trƣờng. Đây là nguồn ô nhiễm đáng kể, tác động trực tiếp tới môi trƣờng nƣớc ngầm 

tại khu vực dự án. 
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*Biện pháp xử lý 

Nƣớc thải từ khu vực nhà vệ sinh đƣợc xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn khép kín. Sau 

đó đƣợc dẫn qua giếng thấm, nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/ BTNMT, cột B. Sơ 

đồ và thuyết minh nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn đƣợc thể hiện sau đây: 

 Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

 

Hình 3. Cấu tạo bể tự hoại ba ngăn kết hợp giếng thấm 

 Thuyết minh quy trình công nghệ  

Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật, hoạt động theo nguyên tắc lắng cặn và phân hủy kỵ 

khí. Cặn lắng giữ lại trong bể tự hoại từ 3 - 6 tháng, dƣới ảnh hƣởng của vi sinh vật kỵ 

khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ một phần tạo thành các chất khí, một phần tạo thành các 

chất vô cơ hoà tan. Hiệu quả xử lý theo chất lơ lửng đạt70% - 80%. 

Lƣợng bùn dƣ sau thời gian lƣu (từ 18 tháng đến 2 năm) sẽ đƣợc thuê xe hút chuyên 

dùng (loại xe hút hầm cầu). Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng 

lƣợng khí sinh ra trong quá trình lên men kị khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi 

bị nghẹt. Ƣu điểm chủ yếu của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và có 

hiệu quả xử lý tƣơng đối cao. 

Hiệu suất xử lý của bể tự hoại đối với các chất ô nhiễm: BOD 60 - 75%, SS 75 - 85% 

và COD của nƣớc thải giảm từ 35 - 65%. Hiệu suất xử lý của giếng thấm 70 - 85% 

(Nguồn: Giáo trình Công trình xử lý nước thải của Lê Anh Tuấn). Uớctính đƣợc nồng độ 

các chất ô nhiễm trong NTSH sau khi qua bể tự hoại và giếng thấm nhƣ sau: 

Bảng 8. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong NTSH sau khi qua bể tự hoại và giếng 

thấm 

Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/lít) 
QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 
Trƣớc khi xử 

lý 

Qua bể tự hoại 

(hiệu suất xử 

lý 75%) 

Qua giếng thấm 

(hiệu suất xử lý 

85%) 

BOD5 375 - 450 93,75 - 112,5 14,1 - 16,9 50 

 

  

 

  

       

 

      

  

  

  

Giếng thấm Nƣớc thải  

Sinh hoạt 

1) Ngăn lắng và xử lý yếm khí  2) Ngăn lắng ngang 3) Ngăn xử lý hiếu khí 
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COD 600 - 850 150- 212,5 22,5 - 31,9 - 

SS 583,3 - 1208 145,8 - 302,1 21,8 - 45,3 100 

Tổng Nito 50 - 100 12,5 - 25 1,9 - 3,7 50 

Amoni 20 - 40 5 - 10 0,7 - 1,5 10 

Dầu mỡ 83,3 - 250 20,8 - 62,5 3,1 - 9,4 - 

Tổng 

photpho 
6,7 - 33,3 1,6 - 8,3 0,3 - 1,2 10 

  ận   t  NTSH sau khi xử lý qua 2 công trình: Bể tự hoại và giếng thấm, ta thấy nồng 

độ ô nhiễm trong nƣớc thải đã giảm đáng kể và đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về NTSH. 

c) Nước thải xây dựng 

Trong quá trình xây dựng lƣợng nƣớc thải phát sinh từ quá trình tƣới đƣờng, trộn bê 

tông,…với đặc tính nƣớc thải chứa nhiều đất, cát tƣơng đối ít và hầu hết lƣợng nƣớc này 

đều bay hơi. Mặt khác, thời gian xây dựng ngắn, thi công dứt điểm từng hạng mục nên 

lƣợng nƣớc thải phát sinh là không đáng kể và có thể kiểm soát đƣợc 

*Biện pháp xử lý 

- Bố trí hố lắng bùn, khay thu nƣớc tại các vị trí thích hợp ở các khu vực trộn bê 

tông, ... để nƣớc thải có chứa xi măng, bùn cát đƣợc lắng trong trƣớc khi chảy tràn. 

- Các thiết bị pha trộn nhƣ máy trộn vữa phải đảm bảo kỹ thuật không hƣ hỏng hay 

thủng lỗ. 

4.1.2 Về công trình, biện pháp lƣu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, 

chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng và chất thải nguy hại: 

 Dự báo sơ bộ các tác động xấu đến môi trường do chất thải rắn 

a) Chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng chủ yếu là thực phẩm thừa, bao bì, 

hộp đựng thức ăn, vỏ trái cây, hộp sữa, chai lọ giải khát, … 

Theo  ự án xây dựng mô hình và triển khai thí điểm việc phân loại, thu gom và xử lý 

rác thải sinh hoạt cho các khu đô thị mới - Cục Bảo vệ môi trường 2008, thì trung bình 

CTRSH của mỗi ngƣời là khoảng 0,59 kg/ngƣời/ngày. Số lƣợng cán bộ công nhân tại dự 

án khoảng 10 ngƣời. Do đó,lƣợng chất thải phát sinh ƣớc tính khoảng 5,9kg/ngày.  

Rác thải sinh hoạt nếu không đuợc thu gom xử lý kịp thời các chất hữu cơ sẽ bị phân 

huỷ trong điều kiện tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi thối nhƣ H2S, CH4… làm ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

b) Chất thải xây dựng 

Các loại phế thải vật liệu xây dựng gồm: Sắt thép vụn, vỏ bao bì xi măng, đất, đá, xi 

măng, vôi vữa trộn thừa không sử dụng hết, … CTR xây dựng có thành phần ít phân hủy 

trong môi trƣờng tự nhiên, đa số đƣợc bán lại cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn 

và làm vật liệu san nền. 

 Dự báo sơ bộ các tác động xấu đến môi trường do chất thải nguy hại 
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Chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động bão dƣỡng máy móc thiết bị bao gồm: 

Giẻ lau dính dầu, dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang thải, …Tổng khối lƣợng chất thải 

nguy hại phát sinh ƣớc tính khoảng 02 kg/tháng. 

Bảng 9. Thành phần và khối lƣợng chất thải nguy hại trong 1 tháng 

STT Tên chất thải nguy hại 
Trạng thái tồn 

tại 

Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn Kg 1,5 

2 Giẻ lau, găng tay dính dầu nhớt thải Rắn Kg 0,5 

Tổng Kg 2 

*Biện pháp xử lý 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Quy định nơi vứt rác, bố trí 02 thùng 200 lít, đựng rác tại khu lán trại của công 

nhân, đảm bảo không để tình trạng xả rác trực tiếp ra ngoài môi trƣờng. 

- CTR sinh hoạt phát sinh tại dự án sẽ đƣợc thu gom và lƣu trữ trong các thùng chứa 

có nắp đậy không quá 48h. Sau đó mang đi chôn lấp đúng quy định, tại các hố đào sẵn tại 

cơ sở( với kích thƣớc sâu 1,5m x dài 2m x rộng 2m, có nắp đậy bằng bê tông, tránh động 

vật rơi xuống), khi nào địa phƣơng thành lập tổ thu gom thì chủ cơ sở sẽ hợp đồng để vận 

chuyển xử lý. Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển đem đi xử 

lý theo Nghị định 59/2007/NĐ – CP về Quản lý chất thải rắn và Nghị định 38/2015/NĐ – 

CP về Quản lý chất thải và phế liệu. 

b) Chất thải xây dựng 

- Thu gom toàn bộ lƣợng chất thải rắn xây dựng phát sinh. 

- Tận dụng san nền tại chỗ đối với đất, đá, gạch,… 

- Thu hồi phế liệu (sắt vụn, que hàn,…) bán cho các đơn vị thu mua. 

- Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường do CTNH 

- Không chôn lấp/đốt dầu mỡ thải tại khu vực dự án. 

- Khu vực bảo dƣỡng đƣợc bố trí tạm trƣớc trong một khu vực thích hợp và có trang 

bị từ 2-3 thùng chứa dầu mỡ thải loại 50lít. 

- Chủ dự án sẽ bố trí khu vực lƣu chứa, đồng thời trang bị phƣơng tiện thu gom, lƣu 

trữ chất thải nguy hại. Chất thải nguy hại sẽ đƣợc chứa trong thùng riêng có dán nhãn và 

đƣợc đặt tạm thời tại khu vực kho chứa có mái che của công trình, cách xa lán trại của 

công nhân( Thời hạn lƣu chứa không quá 12 tháng). 

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo 

quy định của Thông tư 36/2015/TT - BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài 

Nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại. 

4.1.3 Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:  

 Dự báo sơ bộ các tác động xấu đến môi trường không khí 

a) Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 
Các phƣơng tiện giao thông trong quá trình vận chuyểnnguyên vật liệu xây dựng là nguồn 

thải di động phát sinh các khí thải nhƣ SO2, CO, VOC, NOx,... làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng 
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không khí xung quanh khu vực dự án, ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân lao động trong khu vực 

dự án và dân cƣ xung quanh dọc tuyến đƣờng vận chuyển.  

Bảng 10. Hệ số ô nhiễm không khí đối với xe tải 

STT Các loại xe 
Đơn vị 

(U) 

SO2 

kg/U 

NOx 

kg/U 

CO 

kg/U 

VOC 

kg/U 

1 Xe tải chạy xăng > 3,5 tấn 
1000 km 4,5*S 4,5 70 7 

tn of Fuel 20*S 20 300 30 

2 
Xe tải nhỏ động cơ Diesel < 

3,5 tấn 

1000 km 1,16*S 0,7 1 0,15 

tn of Fuel 20*S 12 18 2,6 

3 
Xe tải lớn động cơ Diesel 

3,5 đến 16 tấn 

1000 km 4,29*S 11,8 6 2,6 

tn of Fuel 20*S 55 28 12 

4 
Xe tải động cơ Diesel >16 

tấn 

1000 km 7,26*S 18,2 7,3 5,8 

tn of Fuel 20*S 50 20 16 

(Nguồn:Tổ chức Y tế thế giới (WHO)) 

Thiết lập tính cho xe chạy dầu Diesel với tốc độ trung bình 20 km/h, trọng tải >16 tấn, 

cự ly trung bình 1 km, tải lƣợng ô nhiễm khí thải cho 1 xe ôtô tải nhƣ sau:  SO2

 : 7,26S g/km   NOx  : 18,20  g/km 

CO : 7,30   g/km   VOC   :  5,80   g/km. 

b) Bụi, khí thải từ hoạt động thi công xây dựng 

Hoạt động của các thiết bị thi công nhƣ máy ủi, máy xúc, máy nén, máy đào, đóng 

cọc, máy lu, máy trộn bê tông, máy dầm bê tông,… sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm chứa 

sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ nhƣ NOx, SO2, CO, VOC. Làm ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng không khí xung quanh khu vực thi công. 

Để đánh giá đƣợc tác động do khí thải từ tất cả các phƣơng tiện thi công, ta tính toán 

trong giai đoạn đầu thi công là giai đoạn tập trung số lƣợng phƣơng tiện thi công lớn 

nhất. Số phƣơng tiện thi công trong giai đoạn thi công lớn nhất khoảng 5 phƣơng tiện 

trong một ngày (sử dụng nhiên liệu là dầu DO). 

Bảng 11.Thành phần và tính chất của dầu DO 

STT Tên chỉ tiêu Mức 2 Mức 3 Mức 4 

1 
Hàm lƣợng lƣu huỳnh, mg/kg, 

max 
500 500 500 

2 

Xêtan, min 

- Trị số xêtan 

- Chỉ số xêtan 

 

46 

46 

 

46 

48 

 

46 

50 

3 
Nhiệt độ cất tại 90 % thể tích 

thu hồi, °C, max 
360 360 360 

4 
Điểm chớp cháy cốc kín, °C, 

min 
55 55 55 
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5 
Độ nhớt động học tại 40 °C, 

mm
2
/s 

2,0 - 4,5 2,0 - 4,5 2,0 - 4,5 

6 Điểm đông đặc 2), °C, max + 6 + 6 + 6 

7 Hàm lƣợng nƣớc, mg/kg, max 200 200 200 

8 
Hàm lƣợng chất thơm đa vòng 

(PAH), % khối lƣợng, max 
- 11 11 

 Nguồn: QCVN 1:2015/ BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng và nhiên liệu 

điêzen và nhiên liệu sinh học. 

Lƣợng nhiên liệu (dầu DO) tiêu thụ của các phƣơng tiện thì khác nhau, nhƣng theo 

thực tế vận hành của các thiết bị thi công thì bình quân lƣợng dầu tiêu thụ trung bình một 

ngày làm việc 8 tiếng của một phƣơng tiện thi công khoảng 55 lít/ngày.  

Lƣợng dầu DO sử dụng = 5 phƣơng tiện x 55 lít/ngày = 275 lít/ngày = 34,375 lít/giờ ≈ 

29,22 kg/giờ (Với tỷ trọng dầu DO là 0,85kg/lít) 

Lƣợng khí thải thực tế khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu DO: khoảng 22 ÷ 25 m
3
 (ở 

điều kiện nhiệt độ khí thải 0
o
C). 

Vậy tổng lƣu lƣợng khí thải thực tế sinh ra: khoảng (22 ÷ 25 m
3
) x 29,22 kg/giờ = 642,84 

÷ 730,5 m
3
/giờ. 

Bảng 12. Hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO 

STT Các chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn dầu) 

1 Bụi 4,3 

2 SO2 20  S 

3 NO 55 

4 SO3 0,28  S 

5 CO 28 

6 VOC 12 

Nguồn: World Health Organization – 1993 

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO = 0,25%. 

Dựa vào định mức tiêu thụ nhiên liệu, lƣu lƣợng khí thải và hệ số ô nhiễm có thể tính 

tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải ở bảng sau: 

Bảng 13.Tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lƣợng  

ô nhiễm (g/s) 
Nồng độ (mg/m

3
) 

QCVN 

19:2009/BTNMT,  

cột B (mg/m
3
) 

1 Bụi 0,035 22,44÷25,50 200 

2 SO2 0,041 26,09÷29,65 500 

3 NO 0,446 286,97÷326,11 1000 

4 SO3 0,057 36,52÷41,50 50 

5 CO 0,227 146,10÷166,0 1000 
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STT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lƣợng  

ô nhiễm (g/s) 
Nồng độ (mg/m

3
) 

QCVN 

19:2009/BTNMT,  

cột B (mg/m
3
) 

6 VOC 0,097 62,61÷71,15 - 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thật quốc gia đối với khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét: Phép tính giả sử cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm đều nằm trong tiêu 

chuẩn cho phép. Phép tính chỉ giả sử nguồn thải là nguồn điểm; trong thực tế nồng độ sẽ 

thấp hơn rất nhiều do khu vực công trƣờng có diện tích rộng, các thiết bị không hoạt động 

tập trung. 

 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường không khí 

- Tất cả các phƣơng tiện máy móc thi công đều đạt tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn 

kỹ thuật và môi trƣờng. 

- Thi công theo phƣơng pháp tuần tự và thi công dứt điểm từng công trình. 

- Hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu ngang qua vùng đông dân cƣ sinh sống. Vận 

chuyển bằng các phƣơng tiện giao thông ít gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Tƣới nƣớc khu vực thi công thi công, đặc biệt tại các đoạn qua khu dân cƣ giảm 

thiểu bụi. 

- Hạn chế thực hiện các công việc phát sinh tiếng ồn cao vào giờ nghỉ trƣa và ban đêm. 

- Sử dụng các biện pháp kỹ thuật/công nghệ xây dựng thích hợp để hạn chế tiếng ồn. 

- Lắp đặt bộ phận giảm tiếng ồn cho những thiết bị máy móc có mức ồn cao nhƣ 

máy đầm đất, máy lu,… 

- Không thi công vào các giờ cao điểm để tránh gây ảnh hƣởng đến ngƣời dân xung 

quanh. 

- Tất cả các xe vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công phải có bạt che phủ kín 

trong suốt quá trình vận chuyển. 

4.1.4 Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:  

* Dự báo sơ bộ các tác động xấu đến môi trường do tiếng ồn, rung 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng tiếng ồn, rung phát sinh chủ yếu từ: 

 Các thiết bị cơ giới công trình. 

 Các phƣơng tiện vận tải (vận chuyển các loại nguyên vật liệu xây dựng…). 

 Hoạt động xây dựng các công trình. 

- Độ ồn, rung phát sinh này sẽ gây ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân thi công và 

ngƣời dân xung quanh khu vực dự án. Nhìn chung, nguồn ồn rung từ hoạt động thi công 

xây dựng là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tác động này chỉ có tính chất tạm thời và 

chủ đàu tƣ sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động này. 

 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường do tiếng ồn, rung 

- Tất cả các phƣơng tiện vận chuyển và máy móc thiết bị phục vụ dự án phải đạt 

tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trƣờng. 

- Ƣu tiên sử dụng các máy móc và thiết bị thi công mới. 

- Hạn chế bấm còi inh ỏi trong khu vực công trƣờng đang thi công. 

- Bố trí thời gian, vị trí thi công hợp lý, tránh tình trạng các phƣơng tiện, máy 
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móc và thiết bị thi công gần nhau hoặc hoạt động cùng lúc nhằm hạn chế cộng hƣởng 

tiếng ồn, độ rung.  

- Quy định chế độ vận hành của xe vận chuyển và chế độ bốc dỡ nguyên vật liệu 

xây dựng hợp lý, tránh vận chuyển vào các giờ cao điểm, giờ nghỉ ngơi để tránh ảnh 

hƣởng về giao thông cũng nhƣ chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt của công nhân và ngƣời dân 

trong các khu vực lân cận. 

4.2 Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành 

4.2.1 Về công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải: 

 Tác động của nguồn phát sinh nước thải 

a) NMCT 

Lƣợng NMCT trên bề mặt của dự án phụ thuộc diện tích và chế độ khí hậu trong khu 

vực. Nƣớc mƣa thƣờng đƣợc quy ƣớc là nƣớc sạch, nhƣng trong thực tế, quá trình chảy 

tràn của nƣớc mƣa có thể sẽ cuốn theo tạp chất, đất, cát, rác thải, dầu mỡ…  

Tính toán lƣu lƣợng NMCT cao nhất khi dự án đi vào hoạt động:  

Lƣu lƣợng cực đại của NMCT:  

Qmax = 0,278 x K x I x F (m
3
/ngày) 

(Nguồn: Lê Trình, Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, Nhà xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật, 1997) 

Trong đó:  

K: Hệ số chảy tràn = 0,9 (áp dụng cho khu vực đƣờng có lát nhựa và bê tông). 

I: Cƣờng độ mƣa, mm/tháng (tháng mƣa nhiều nhất trong 10 năm trở lại đƣợc lấy 

theo số liệu cao nhất trong 10 năm qua  từ trạm An Khê là tháng 11 năm 2017, I = 843 

mm/tháng). 

F: Tổng diện tích của dự án = 634,6m
2 

Vậy lƣu lƣợng cực đại của NMCT: 

Qmax = 0,278 x 0,9 x 843.10
-3

 x 634,6= 133,848(m
3
/tháng)=4,461 (m

3
/ngày). 

Ƣớc tính nồng độ các chất ô nhiễm trung bình trong NMCT nhƣ sau: 

Bảng 14. Nồng độ các chất ô nhiễm (thông thƣờng) trong NMCT 

STT Các chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng nitơ 0,5-1,5 

2 Photpho 0,004-0,03 

3 COD 10-20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 10-20 

5 pH 3-6 

Nguồn: Công nghệ xử lý nước thải, Trịnh Xuân Lai, 2000. 

b) NTSH 
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Nƣớc thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên. Theo TCVN 

4513:1988 Cấp nƣớc bên trong – tiêu chuẩn thiết kế là 100 lít/ngày/ngƣời. Với khoảng 5 

ngƣời( nhân viên thƣờng xuyên ở lại), lƣợng nƣớc dùng sinh hoạt: 

Qcấp sh = 100 lít/ngƣời.ngày * 5 ngƣời = 0,5 m
3
/ngày 

Tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của nhân viên đƣợc tính 

bằng 100% lƣợng nƣớc cấp (theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP Nghi định về thoát nƣớc và 

xử lý nƣớc thải): QthảiSh = QcấpSh x 100% = 0,5 m3/ngày x 100% = 0,5 m
3
/ngày 

Thành phần của NTSH chứa nhiều chất cặn bã các chất rắn lơ lửng, các hợp chất hữu 

cơ, các chất dinh dƣỡng (N, P) và các loại vi sinh. Theo hệ số tải lƣợng của Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO), tải lƣợng các chất ô nhiễm hàng ngày thải vào môi trƣờng nếu không 

xử lý đƣợc trình bày tại bảng sau: 

Bảng 15. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong NTSH 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số tải lƣợng trung bình 

(g/ngƣời/ngày)(*) 

Tải lƣợng 5 ngƣời 

(g/ngày) 

1 BOD5 45 – 54 225 – 270 

2 COD 72 – 102 360 – 510 

3 Chất rắn lơ lửng 70 – 145 350 – 725 

4 Amoni 2,4 – 4,8  12 – 24 

5 Tổng Nitơ 6 – 12 30 – 60  

7 Tổng phospho 0,8 – 4,0  4 – 20 

(*) Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993 

Ngoài ra trong NTSH còn chứa một số lƣợng lớn vi khuẩn gây bệnh, đặc trƣng bằng 

chỉ tiêu Coliforms từ 105 đến 108 MPN/100 ml (Trần Đức Hạ, 2002). 

Nồng độ các chất ô nhiễm NTSH đƣợc so sánh với QCVN 14: 2008/ BTNMT, cột B 

đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 16.  Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH 

STT Chất ô nhiễm 
Nồng độ các chất 

 ô nhiễm (mg/l) 

QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

1 BOD5 450 - 540 50 

2 COD 720 – 1.020 - 

3 Chất rắn lơ lửng 700 – 1.450 100 

4 Amoni 24 - 48 10 

5 Tổng Nitơ 60 - 120 50 

7 Tổng phospho 8 - 40 10 

8 Coliforms (số lƣợng/100 mL) 10
5
-10

8 
5.000 

Ghi chú:QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về NTSH (cột B).  

Trong đó: 

Cột B quy định giá trị tối đa cho phép trong NTSH khi thải vào các nguồn nƣớc 

không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

Nhận xét: Khi NTSH chƣa qua xử lý, các chất ô nhiễm có trong NTSH của dự án đều 

có nồng độ vƣợt quá giới hạn cho phép so với quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (cột 
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B, K = 1,2) nhiều lần. 

Do đó NTSH phải đƣợc thu gom và xử lý thích hợp. Chủ dự án sẽ có biện pháp quản 

lý, giảm thiểu tác động, chi tiết đƣợc trình bày phần sau. 

*Biện pháp xử lý 

 Về công trình xử lý nước thải: 

 a) Nƣớc mua chảy tràn 

Thƣờng xuyên tổ chức vệ sinh, dọn dẹp rác trên sân trƣờng tránh đểnƣớc chảy 

cuốn trôi làm ô nhiễm nƣớc mặt. 

Xây dựng hệ thống mƣơng thoát để thu dẫn và đấu nối thoát nƣớc vào mƣơng 

thoát nƣớc chung của khu vực.  

Định kỳ khơi thông hệ thống thoát nƣớc, hố gas, mƣơng rãnh… nhằm tránh gây ứ 

đọng lâu ngày sẽ gây mùi và ảnh hƣởng tới quá trình thoát nƣớc của hệ thống. 

 b) Nƣớc thải sinh hoạt 

Lƣợng NTSH trong giai đoạn dự án đi vào vận hành khoảng 0,5 m
3
/ngày. Chủ dự 

án sẽ xây dựng bể tự hoại 03 ngăn tại khu văn phòng. NTSH sau xử lý sơ bộ bằng bể tự 

hoại sẽ đƣợc dẫn về HTXLNT tập trung để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc sinh hoạt và đƣợc đấu nối vào giếng thấm vào môi 

trƣờng. 

 Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

Hình 4. Cấu tạo bể tự hoại ba ngăn xử lý NTSH 

Bể tự hoại là một công trình đồng thời hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. 

Cặn lắng đƣợc giữ lại trong bể từ 3÷6 tháng. Trong thời gian này, dƣới ảnh hƣởng của 

các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và 

phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nƣớc thải thoát ra từ bể tự hoại qua giếng thấm, 

xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B trƣớc khi thải, còn lƣợng bùn dƣ sau thời gian 

lƣu 2÷5 năm sẽ đƣợc thuê xe hút chuyên dùng hoặc đơn vị có chức năng khác để xử lý 

đúng theo quy định.  

 

  

 

  

       

 

      

  

  

  

 Nƣớc thải  

Sinh hoạt 

1) Ngăn lắng và xử lý yếm khí  2) Ngăn lắng ngang 3) Ngăn xử lý hiếu khí 
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Bể tự hoại xử lý nƣớc thải đạt hiệu suất lắng cặn trung bình, cặn lơ lửng (TSS) và 

chất hữu cơ (BOD và COD) (Nguồn: Nguyễn Việt Anh và NNK, 2006, Bounds, 1997, 

Polprasert, 1982). 

 Tính toán bể tự hoại: 

Tổng thể tích của bể tự hoại: Wct = Wn + Wc (m
3
). 

Trong đó: 

+ Wn: Thể tích nƣớc của bể m
3
. Trị số Wn lấy bằng lƣợng nƣớc thải ngày đêm, Wn 

= 0,5 m
3
.
 

+ Wc: Thể tích vùng chứa và lên men cặn (m
3
). 

Wc = 
1000).

2
100(

2
.).

1
100.(..

p

TNpcba





=  0,286 (m
3
) 

Với: 

a = 0,8 (lít/ngƣời.ngày): Tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của 1 ngƣời trong 

1 ngày. 

b = 0,7: Hệ số kể đến độ giảm thể tích bể do bùn cặn nén. 

c = 1,2: Hệ số kể đến việc giữ lại một phần bùn cặn đã lên men sau mỗi lần hút. 

p1 = 95%: Độ ẩm của bùn cặn khi mới bắt đầu lắng giữ lại trong bể. 

p2 = 90%: Độ ẩm của bùn cặn sau khi nén. 

T2 = 180 ngày: Thời gian giữa 2 lần hút cặn lên men. 

N = 5 (ngƣời): Số ngƣời mà bể tự hoại phục vụ. 

→ Wct = Wn + Wc = 0,5 + 0,286 = 0,786 (m
3
) 

Nhƣ vậy, Chủ dự án sẽ chọn bể tự hoại 3 ngăn (chọn thể tích: 0,786 x 15 ngày lƣu= 

12 m
3
).  

4.2.2 Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

 Tác động của nguồn phát sinh khí thải 

a. Nguồn phát sinh và tải lƣợng 

* Khí thải, bụi từ phƣơng tiện giao thông: 

Khí thải, bụi phát sinh trong Cơ sở chủ yếu từ phƣợng tiện giao thông vận chuyển 

xăng dầu, nhớt, sản phẩm kinh doanh, đi lại của nhân viên và khách hàng; Việc vận 

chuyển nguyên liệu về cửa hàng và các phƣơng tiện giao thông ra vào cửa hàng bằng xe 

máy, xe tải… sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu Diesel sẽ làm phát sinh ra một 

lƣợng khí thải có chứa các chất ô nhiễm nhƣ: NO2, CO, CO2, CxHy, VOC, bụi…( tƣơng 

đối nhiều) sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng sẽ làm phát sinh ra một lƣợng khí thải có 

chứa các chất ô nhiễm nhƣ: NO2, CO, CO2,CxHy, bụi… 

Phƣợng tiện giao thông ra vào khoảng 200lƣợt/ngày(cả xe máy và xe ô tô) và 

quãng đƣờng đi là 100 m, phát sinh khí thải của các phƣơng tiện giao thông chủ yếu là 

các tác nhân nhƣ SOx, NOx, COx, bụi... 

Theo Hệ số đánh giá ô nhiễm nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993, thải 

lƣợng bụi và các chất ô nhiễm tính cho loại xe có trọng tải từ 3,5-16 tấn, với xe chạy dầu 

Diezen, và tốc độ trung bình 8-10 km/h đƣợc xác định nhƣ sau: 

Bảng 2.10  Tải lượng các c ất ô n iễm từ p ương tiện giao t ông 
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Chất ô nhiễm 
Định mức tải lƣợng từ 01 xe (kg/1000 

kmh đƣờng dài) 
Tải lƣợng (mg/m.s) 

Bụi 0,9 0,005 

SO2 
0,2145 0,003 

NOx 
11,8 0,08 

CO 
6 0,03 

Để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ khí thải của các phƣơng tiện 

giao thông. Giả sử ta xét nguồn đƣờng có độ dài vô hạn thì nồng độ chất ô nhiễm trên 

mặt đất tại khoảng cách x nằm trên trục gió thổi trực giao với nguồn đƣờng sẽ đƣợc xác 

định theo công thức sau (Phạm Ngọc Đăng- Môi trường không khí,NXB Khoa học và Kỹ 

thuật- 1997). 

C= 0,8*E{exp(-(z+h)
2
/2*σz 

2
)+exp(-(z-h)

2
/2*σz 

2
)}/(σz *u) 

 Trong đó:  

 C = Nồng độ khí thải (mg/m
3
). 

 E= Tải lƣợng nguồn thải (g/m.s) 

 u = Vận tốc gió trung bình (lấy u= 1,5m/s) 

 σz = Hệ số khuếch tán theo phƣơng thẳng đứng: 

 Hệ số khuếch tán σz là hàm số theo khoảng cách x và độ ổn định khí quyển 

đƣợc tính theo công thức Slade: 

σz = 0,53.x
0.37 

h = chênh lệch chiều cao giữa mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m). 

+ Ta có bảng sau: 

Bảng 2.11  Kết quả tín  toán nồng độ các c ất ô n iễm từ p ương tiện giao t ông 

 oạt động tại k u vực sản  uất kin  doan . 

Khoảng cách 

X (m) 

Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m
3

) 

Bụi SO2 NOx CO 

1 
0.01 0.01 0.1 0,05 

2 
0.004 

0.002 0.06 0,02 

5 
0.001 

0.0007 0.02 0.01 

10 
0.0003 

0.0002 0.01 0.002 

15 0.0001 0.0001 0.001 0.001 

QCVN 

05:2013 
0,3 0,35 0,2 30 
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 (Ghi chú: QCVN 05:2013: Chất lượng không khí- Tiêu chuẩn chất lượng không khí 

xung quanh) 

- Nhận xét: Từ kết quả tính toán ở trên cho thấy, tải lƣợng khói và nồng độ các 

chất ô nhiễm phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực đều thấp hơn so với 

tiêu chuẩn cho phép. Tuy nhiên khi di chuyển trên đƣờng do ảnh hƣởng của gió cùng với 

vận tốc di chuyển của xe sẽ cuốn theo bụi và khí thải ( khói) sẽ ảnh hƣởng đến ngƣời đi 

đƣờng, dân cƣ xung quanh khu vực Cơ sở. 

* Khí thải từ bay hơi xăng, dầu trong quá trình bơm xăng, dầu bán cho khách: 

Khối lƣợng xăng dầu bán ra một ngày khoảng 2000 lít/ngày; Lƣợng xăng dầu bốc 

hơi trong quá trình bơm bán cho khách hàng khoảng 0,0001%. Vậy khối lƣợng phát sinh 

khí thải xăng, dầu trong ngày khoảng 0,002 lít/ngày = 2ml/ngày= 0,016 mg/s; Khối lƣợng 

phát sinh thấp mức độ ảnh hƣởng không đáng kể( khối lƣợng riêng của xăng, dầu lấy 

bằng 700kg/m
3
). 

* Mùi  

- Mùi hôi do dung môi hữu cơ, các chất tẩy trùng (cloroform, các hóa chất tẩy 

rửa,…) 

- Mùi hôi phát sinh từ hệ thống thoát nƣớc và hầm tự hoại xử lý nƣớc thải. Lƣợng 

khí này không lớn nhƣng thƣờng có mùi đặc trƣng, gây khó chịu cho khu vực xung 

quanh. 

b.Mức độ tác động 

* Ảnh hƣởng khí thải từ phƣơng tiện giao thông và khí thải bay hơi xăng, dầu 

-  Khi phổi tiếp nhận một lƣợng khí thải nhất định thì sẽ ảnh hƣởng đến hệ thần 

kinh, gan và đƣờng hô hấp,… với các triệu chứng nhƣ: Hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, co 

giật,... 

- NO: Suy giảm quá trình tuần hoàn, vận chuyển oxy của máu. 

- NO2 với nồng độ 15 -50 ppm có khả năng gây nguy hiểm cho phổi, tim, gan của 

ngƣời và cả động vật, có nguy cơ gây tử vong. 

Khí thải phát sinh này nếu ở nồng độ cao sẽ gây ảnh hƣởng đến sức khỏe của nhân 

viên làm việc cũng nhƣ khách hàng cụ thể nhƣ các bệnh về đƣờng hô hấp. Tuy nhiên, 

phƣơng tiện giao thông ra vào Cơ sở không nhiều. Tác động đƣợc đánh giá ở mức trung 

bình. 

* Ảnh hƣởng của bụi 

- Bụi phát sinh từ các quá trình nêu trên nếu không có biện pháp phòng chống 

thích hợp sẽ gây ra các bệnh về đƣờng hô hấp nhƣ lao, viêm phổi,… 

*Ảnh hƣởng Mùi 

Mùi xăng, dầu bay hơi; Nồng độ của các chất dung môi bay hơi, mùi phát sinh từ 

quá trình phân hủy của hầm tự hoại có thể ảnh hƣởng đến sức  khỏe của con ngƣời, nếu 

bay hơi ở mức độ thấp sẽ gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, liều lƣợng cao sẽ gây ngạt, 

dẫn đến tử vong. 

Theo kết quả tính toán ở  trên chỉ tiêu bụi và khí thải thấp hơn nhiều so với quy 

chuẩn, nên tác động đƣợc đánh giá ở mức thấp. 

*Biện pháp xử lý 

 Về công trình xử lý khí thải: 



      

Trang 26 

 

* Khí thải từ hoạt động giao thông: 

Phƣơng tiện ra vào tại Cơ sở thƣờng xuyên nên lƣợng phát thải tƣơng đối cao, 

thƣờng xuyên tƣới nƣớc khu vực sân để giảm thiểu bụi. 

- Vệ sinh thƣờng xuyên khu vực Cơ sở; 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng phƣơng tiện vận chuyển để nâng cao tuổi thọ, tăng 

hiệu suất sử dụng và giảm phát thải. 

- Đặt các biển báo hƣớng dẫn ra vào dự án bằng con đƣờng gần nhất để hạn chế 

kẹt xe và áp lực giao thông khu vực,…. 

* Khí thải từ bay hơi xăng, dầu: 

- Lắp đặt thiết bị bơm xăng đảm bảo độ kín, thƣờng xuyên kiểm tra và kịp thời sửa 

chữa sự rò rỉ xăng, dầu từ thiết bị chứa, ống dẫn cho đến thiết bị bơm bán; 

- Thao tác của nhân viên bán xăng phải gọn gàn, chính xác, không làm xăng rơi 

vãi ra sàn lúc bơm xăng cho khách nhằm hạn chế lƣợng xăng rơi vãi và bốc hơi ra môi 

trƣờng xung quanh. 

* Mùi: 

+ Cơ sở đƣợc trang bị hệ thống quạt trần thông gió làm giảm nhanh nồng độ các 

chất trong khu nhà kinh doanh. 

+ Tăng cƣờng chất lƣợng công tác vệ sinh Cơ sở, lau chùi, rửa sạch những nơi 

thƣờng phát sinh mùi hôi. 

+ Tổ chức thu gom rác thải liên tục, không để tồn trữ tại Cơ sở.  

4.2.3 Về công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng, chất thải nguy hại): 

*Tác động của nguồn phát sinh chất thải rắn 

Với số lƣợng khoảng 5 nhân viên tại dự án (ƣớc tính với lƣợng phát thải lớn nhất). 

Định mức khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát thải bình quân cho đầu ngƣời khoảng 

0,5 kg/ngƣời.ngày. Lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày khoảng 2,5 kg/ngày. 

Rác thải sinh hoạt có hàm lƣợng chất hữu cơ cao, dễ bị thối rữa phát sinh mùi hôi, 

gây tác động đến chất lƣợng không khí khu vực, ảnh hƣởng đến sức khỏe của nhân viên 

tại dự án. Vì vậy, Chủ dự án sẽ phải áp dụng các biện pháp thu gom, quản lý hợp lý đúng 

quy định. 

*Tác động của nguồn phát sinh CTNH 

Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ hoạt động khối văn phòng, nhà ở nội trú, 

...nhƣ bóng đèn, pin, linh kiện điện tử… hƣ hỏng. Ngoài ra, lƣợng nhỏ chất thải y tế nguy 

hại bao gồm thùng, chai lọ đựng hóa chất, …Lƣợng CTNH này nếu không có biện pháp 

thu gom triệt để và quản lý đúng cách sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất, nƣớc và sức 

khỏe của con ngƣời. Do vậy, Chủ dự án sẽ phải có các biện pháp thu gom, lƣu giữ hợp lý 

và đúng theo quy định. 

Bảng 17. Danh sách chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

STT Danh mục 

Trạng 

thái  

tồn 

Số lƣợng 

 (kg) 

Mã số 

CTNH 
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tại 

1 Bình mực máy in Rắn 1 08 02 04 

2 Thùng, chai lọ, bao bì thải Rắn 1 18 01 03 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 0.5 16 01 06 

4 Pin thải Rắn 0.5 16 01 12 

Tổng 3 kg/tháng  

*Biện pháp xử lý 

 Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn. 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

- CTR sinh hoạt phát sinh tại dự án sẽ đƣợc thu gom và lƣu trữ trong các thùng chứa 

có nắp đậy không quá 48h. Sau đó mang đi chôn lấp đúng quy định, tại các hố đào sẵn tại 

cơ sở( với kích thƣớc sâu 1,5m x dài 2m x rộng 2m, có nắp đậy bằng bê tông, tránh động 

vật rơi xuống), khi nào địa phƣơng thành lập tổ thu gom thì chủ cơ sở sẽ hợp đồng để vận 

chuyển xử lý. Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển đem đi xử 

lý theo Nghị định 59/2007/NĐ – CP về Quản lý chất thải rắn và Nghị định 38/2015/NĐ – 

CP về Quản lý chất thải và phế liệu. 

- Nghiêm cấm các hành vi vứt rác bừa bãi, tuyên truyền cho nhân viên và khách 

hàng các quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

b) Chất thải nguy hại 

Thực hiện thu gom quản lý, xử lý CTNH theo quy định(theo hƣớng dẫn tại Thông tư 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về quản lý chất 

thải nguy hại): 

- Đối với chất thải nguy hại là dầu mỡ thải của dự án sử dụng các thùng chứa loại 

50 lít có nắp đậy để thu gom. 

- Các loại chai lọ, bao bì hóa chất trong quá trình sản xuất, giẻ lau dính dầu mỡ đã 

bóng đèn huỳnh quang… đƣợc thu gom và phân loại vào các thùng phuy có nắp. 

- Lƣợng CTNH đƣợc lƣu trữ tại khu lƣu trữ tạm tạm thời CTNH khoảng 5 m
2
, khu 

lƣu trữ tạm tạm thời CTNH đƣợc xây dựng đúng quy cách theo Thông tƣ 36/2015/TT-

BTNMT. 

- Thực hiện dán nhãn mác tại các thùng, phuy CTNH; cắm biển báo… theo quy 

định đối với khu lƣu trữ tạm thời CTNH. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo 

đúng quy định. 

4.2.4 Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng:  

 Tác động của Tiếng ồn 

a. Nguồn phát sinh và tải lƣợng 
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Phát sinh tiếng ồn chính ở đây chủ yếu là từ hoạt động từ phƣơng tiện vận tải, từ 

phƣơng tiện giao thông của khách hàng đến mua xăng, dầu; tiếng ồn do hoạt động  xe ra 

vào vận chuyển xăng dầu đến cung cấp, máy móc nhƣ máy quạt,… 

Tiếng ồn từ phƣợng tiện giao thông với tần suất 100 chuyến xe ra vào Cơ sở trong 

1 ngày( tuy nhiên không tập trung cùng lúc, thực tế vào thời điểm cao nhất có khoảng 10 

xe máy cùng tập trung một lúc và khoảng 3 xe ô tô tập trung ra vào cùng lúc): theo định 

mức tiếng ồn xe ô tô tải thì độ ồn phát sinh cao nhất tính cho 10 xe mô tô vận chuyển ra 

vào Cơ sở trong ngày 940(dBA). Máy móc gây ra độ ồn thấp hơn so sánh với quy chuẩn 

QCVN26:2010/BTNMT.  

b. Ảnh hƣởng tiếng ồn 

- Tiếng ồn tác động đến tai, sau đó tác động đến hệ thần kinh trung ƣơng, rồi đến 

hệ tim mạch, dạ dày và các cơ quan khác, sau đó mới đến cơ quan thính giác. Tác động 

của tiếng ồn phụ thuộc vào tần số và cƣờng độ âm, tần số lặp lại của tiếng ồn. 

- Tác động đến cơ quan thính giác: tiếng ồn làm giảm độ nhạy cảm, tăng ngƣỡng 

nghe, ảnh hƣởng đến quá trình làm việc và an toàn. 

Tác động đƣợc đánh giá ở mức trung bình. 

*Biện pháp xử lý 

- Không tập trung phƣơng tiện giao thông ra vào Cơ sở cùng lúc, không sử dụng 

còi hơi trong giờ nghỉ trƣa và ban đêm. Thƣờng xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc, bôi 

trơn động cơ để hạn chế tiếng ồn đến mức thấp nhất. 

- Lắp đệm chống rung cho các thiết bị có độ rung lớn; 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thƣờng kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những 

chi tiết hƣ hỏng. 

 - Bố trí các thiết bị phát sinh tiếng ồn một cách hợp lý.  

 - Đặt các biển báo hƣớng dẫn ra vào dự án bằng con đƣờng gần nhất để hạn chế 

kẹt xe và tập trung tiếng ồn tại khu vực,…. 

 - yêu cầu khách hàng không sử dung còi xe trong quá trình mua xăng, dầu tại dự 

án….. 

4.2.5 Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

 Tác động của các rủi ro, sự cố trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

a) Sự cố cháy nổ 

 - Cơ sở sử dụng điện năng và kinh doanh xăng dầu, đây là nguy cơ gây ra sự cố 

cháy nổ cao. Để xảy ra các sự cố này có thể gây thiệt hại lớn tài sản và tính mạng con 

ngƣời vì vậy vấn đề phòng chống cháy nổ đƣợc cũng đƣợc quan tâm.  

Trong quá trình hoạt động dự án, sự cố cháy nổ có thể phát sinh từ các nguồn nhƣ: 

- Sự bất cẩn, thiếu ý thức trong quá trình sinh hoạt của nhân viên và khách hàng. 

- Cháy nổ do dự trữ nhiên liệu dễ cháy trong khu vực nhà ăn, bếp hoặc khu vực có 

khả năng cháy cao… 

- Cháy nổ do dùng điện quá tải: sử dụng thiết bị không đúng với điện áp qui định; 

chọn thiết bị dây nối, cầu chì không đúng với công suất phụ tải… 
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- Cháy nổ do điện bị chập mạch: các mối nối dây, cầu dao tiếp xúc kém, phát sinh ra 

tia lửa điện; sử dụng các thiết bị nhƣ điện thoại, hút thuốc trong quá trình giao dịch tại 

cửa hàng… 

 b) Sự cố tràn hóa chất 

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu nếu không quản lý tốt trong khâu bảo quản có thể 

gây chảy, tràn dầu ra môi trƣờng gây ô nhiễm các nguồn nƣớc tiếp nhận trong khu vực và 

rất khó khắc phục. 

 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn dự 

án đi vào vận hành 

* Phòng chống cháy nổ, chập điện 

- Nguyên nhân dẫn đến sự cố cháy nổ, chập điện 

+ Cơ sở sản xuất nên việc quan tâm phòng chống cháy nổ là hết sức quan trọng 

Các sự cố này khi xảy ra sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, con ngƣời và gây ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng. 

- Sự cố về điện: Tại Cửa hàng để bảng điện, dây điện nếu trong quá trình kinh 

doanh bị quá tải sẽ phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy nổ. Hệ thống dẫn điện không an toàn 

cũng sẽ gây chập điện phát sinh cháy nổ. 

- Sự cố cháy nổ có thể do tác động của sét trong mùa mƣa, sử dụng điện thoại di 

động, hút thuốc lá,... Trong Cơ sở có một số thiết bị, hóa chất dễ cháy, nổ. Các máy móc 

thiết bị trong Cơ sở đều sử dụng điện năng, đây là nguy cơ gây ra sự cố chập điện. Để 

xảy ra các sự cố này có thể gây thiệt hại lớn tài sản và tính mạng con ngƣời vì vậy vấn đề 

phòng chống cháy nổ đƣợc cũng đƣợc quan tâm. Phạm vi ảnh hƣởng và mức độ thiệt hại 

sẽ rất lớn nếu không chuẩn bị tốt công tác phòng cháy chữa cháy. 

- Biện pháp phòng ngừa: 

+ Xây dựng hệ thống chống sét đạt chuẩn; 

+ Có biển báo cấm lửa khu vực sản xuất; 

- An toàn điện 

- Lắp đặt hệ thống dây dẫn đủ công suất dùng điện và có hệ số dƣ khi tăng nhu cầu 

trong định mức. 

- Lắp đặt các thiết bị điện và hệ thống điện theo đúng quy định và đúng kỹ thuật. 

Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống điện, các phụ tải và các thiết bị điện. 

- Xây dựng nội quy về an toàn sử dụng điện, phổ biến một số hiểu biết cơ bản về 

an toàn điện cho nhân viên và ngƣời nhà cơ sở. 

* kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

- Lực lƣợng chữa cháy: 

Sử dụng lực lƣợng tại chỗ để xử lý ngay tại chỗ sau đó báo cho lực lƣợng cảnh sát 

PCCC. Lực lƣợng ứng phó gồm 3 ngƣời, đƣợc tập huấn và trang bị các trang thiết bị 

phục vụ cho công tác ứng phó. Khi xuất hiện sự cố cháy cần: Huy động nhanh nhất các 
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lực lƣợng, phƣơng tiện để dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu ngƣời, cứu tài sản và 

chống cháy lan; thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. 

- Các thiết bị PCCC: 

Trang bị các thiết bị PCCC cho toàn công trình, nhƣ: Bình bọt, bình khí chữa cháy 

kết hợp với bể nƣớc chữa cháy. 

- Phƣơng án phòng chống cháy, nổ: 

Trong quá trình thực hiện Dự án thì đơn vị thi công, Chủ đầu tƣ và đơn vị giám sát 

phải giám sát chặt chẽ đúng kỹ thuật hệ thống đƣờng dây, đƣờng ống kỹ thuật, để tránh 

xảy ra sự cố trong quá trình khai thác. 

Phải có ý thức giữ gìn và bảo quản các thiết bị gây cháy nổ nhƣ: các thiết bị về 

điện sinh hoạt. Ngoài ra bộ phận điều hành quản lý trực tiếp dự án phải thƣờng xuyên 

nhắc nhở, tổ chức các lớp tập huấn về công tác PCCC - chữa cháy và thoát nạn (có sự 

hƣớng dẫn của Công an PCCC) cho mọi đối tƣợng sử dụng. Thƣờng xuyên tổ chức tuyên 

truyền, giáo dục, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về 

PCCC. 

- Xây dựng nội quy, phƣơng án phòng cháy và chữa cháy tại chỗ để sẵn sàng đối 

phó với mọi trƣờng hợp xảy ra cháy một cách chủ động và có hiệu quả. 

- Quản lý việc sử dụng các thiết bị điện trong dự án đúng kỹ thuật. Tránh sử dụng 

các thiết bị điện gây quá tải làm ảnh hƣởng hệ thống điện toàn công trình. 

- Các bảng tiêu lệnh PCCC phải đƣợc gắn ở những nơi có nguy cơ sảy ra sự cố 

cháy nổ. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống quạt tăng áp, hút khí và cấp không khí tƣơi ở 

các buồng thang thoát nạn. 

- Phải kiểm tra định kỳ các thiết bị chữa cháy và báo cháy, các thiết bị và dây dẫn 

chống sét công trình để đảm bảo khi có sự cố xảy ra thì vẫn hoạt động tốt. 

- Bố trí các thiết bị một cách khoa học, có lối đi thông thoáng tiện cho việc chƣa 

cháy; đối với sản phẩm dễ cháy phải có biển báo cấm lửa…. 

- Biện pháp chữa cháy: 

Dập lửa: 

Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lƣợng chữa cháy và các lực lƣợng khác cần tiến 

hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ nhƣ: bình chữa cháy, nƣớc để dập 

lửa. Cô lập đám cháy và dùng các chất trơ nhƣ cất, đất… 

Dọn dẹp: 

Sau khi ngọn lửa đƣợc dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị 

cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng đƣợc tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi 

khu vực. 

Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: 
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Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp 

trong công tác chữa cháy. 

Sau đó Chủ đầu tƣ sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều 

tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ 

đầu tƣ sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hƣ hại và phần cần sửa 

chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

- Hệ thống thoát hiểm: 

Dự án bố trí các đƣờng thoát hiểm là các khu vực tại các vị trí cửa ra vào. Hệ 

thống này sẽ hoạt động khi có sự cố xảy ra. 

Bên trong hệ thống thoát nạn sẽ có hệ thống thông gió để đảm bảo chế độ thoáng 

khí cho ngƣời thoát nạn. 

Hệ thống thoát nạn cần đƣợc kiểm tra định kỳ để đảm bảo hoạt động đƣợc tốt khi 

có sự cố xảy ra. 

- Các kế hoạch phòng chống, ứng cứu sự cố điện giật 

+ Các biện pháp phòng ngừa 

Chú trọng an toàn cho hệ thống điện ngay giai đoạn thiết kế, thi công. Lựa chọn 

đơn vị chuyên môn thực hiện việc lắp đặt hệ thống điện, tuân theo các quy tắc an toàn, 

tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Thiết bị điện, dây dẫn lựa chọn loại chất lƣợng tốt, đƣợc 

kiểm định 

+ Khi xảy ra sự cố điện giật, thực hiện các biện pháp sau: 

Bƣớc 1: Nhanh chóng ngắt nguồn điện khi có ngƣời bị điện giật. 

Bƣớc 2: Dùng vật cách điện nhƣ cán chổi, gậy gỗ, đẩy hoặc gạt dây điện ra khỏi 

ngƣời nạn nhân một cách an toàn. 

Bƣớc 3: Đặt nạn nhân nằm ngửa trên nền cứng, đầu ngửa tối đa. 

Bƣớc 4: Kiểm tra tình trạng nạn nhân còn tỉnh hay bất tỉnh, còn thở hay  

không thở, còn mạch hay không còn mạch. 

Bƣớc 5: Áp dụng với ngƣời lớn và trẻ từ 8 tuổi trở lên: nếu nạn nhân bất tỉnh, 

không mạch không thở, chồng hai góc tay lên nửa dƣới xƣơng ức của nạn nhân, ép với 

tốc độ 100 lần/phút; độ sâu là 1/3 lồng ngực. 

Bƣớc 6: Thực hiện hà hơi thổi ngạt bằng phƣơng pháp miệng - miệng: đặt miệng 

kín sát miệng nạn nhân, dùng ngón cái và ngón trỏ bịt mũi nạn nhân, thổi mạnh hai hơi. 

Quan sát sự di chuyển của lồng ngực 

Kiểm tra mạch và hơi thở sau 2 phút 

Tiến hành chu kỳ trên cho tới khi nạn nhân thở bình thƣờng trở lại. 

Bƣớc 7: Gọi điện ngay cho bác sỹ hoặc đƣa nạn nhân đi bệnh viện càng nhanh 

càng tốt. 
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Cán bộ quản lý dự án sẽ đƣợc huấn luyện để xử trí tình huống điện giật. Các nhân 

viên cũng đƣợc hƣớng dẫn cách ứng cứu sự cố và nhanh chóng báo cho Cán bộ quản lý 

khi có sự cố xảy ra. 

* Tai nạn lao động  

- Nguyên nhân: 

Tai nạn lao động tại cơ sở có nguy cơ xảy ra do các phƣơng tiện giao thông ra vào 

dự án để cấp nguyên liệu hoặc xuất bán sản phẩm; từ quá trình kinh doanh,… 

- Biện pháp phòng ngừa: 

+ Có biển báo phân luồng cho xe vào và xe ra dự án hợp lý; 

+ Có khu vực đậu xe riêng cho xe cung cấp nguyên liệu cho Cửa hàng và xe của 

khách vào mua nguyên liệu. 

+ Tuân thủ an toàn lao động trong môi trƣờng có hóa chất dễ cháy đang kinh 

doanh,… 

* Phòng chống sự cố tràn nước thải 

- Nguyên nhân dẫn đến sự cố tràn nƣớc thải: 

Xảy ra với hệ thống xử lý nƣớc thải và hệ thống thu gom nƣớc thải của Cơ sở, việc 

nƣớc thải rò rỉ ra bên ngoài hệ thống xử lý có thể xảy ra do: 

+ Tập trung lƣợng nƣớc thải ngoài kế hoạch vƣợt công suất thiết kế của hệ thống 

xử lý. 

+ Phƣơng tiện kỹ thuật bị hỏng lâu ngày không đƣợc sửa chữa. 

+ Do yếu tố thời tiết (mƣa to, bão) hoặc kỹ thuật làm hỏng các thiết bị xử lý. 

Nếu nƣớc thải Cơ sở bị phát tán ra môi trƣờng mà chƣa qua xử lý sẽ gây ô nhiễm 

nguồn nƣớc mặt khu vực tiếp nhận nó. 

- Biện pháp xử lý: 

+ Các thiết bị dự phòng phải thƣờng xuyên đƣợc kiểm tra, luôn ở trong tình trạng 

hoạt động tốt để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.  

+ Đảm bảo đủ kinh phí cho vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. 

* Phòng chống sự cố khi sử dụng và bảo quản hóa chất 

- Dụng cụ đựng hóa chất phải dán nhãn ký hiệu để biết chất nguy hại. 

- Kho chứa hóa chất phải cách lý với các khu vực khác, tránh để gần nơi dễ phát 

sinh cháy nổ.  

* Phòng chống sự cố đối với các hệ thống xử lý môi trường 

- Thiết kế các bể xử lý đúng công suất. 

- Không tăng lƣợng nƣớc thải vƣợt công suất thiết kế. Hợp đồng với Đơn vị có 

chức năng để thu gom rác thải sinh hoạt. 

* Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố bão, lũ qu t, sạt lở 
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- Chúng tôi thành lập Đội phòng chống bão lụt của dự án. Thƣờng xuyên cập nhật 

thông tin về công tác phòng chống bão lụt để kịp thời triển khai, thực hiện các phƣơng án 

phòng chống bão lụt tại chỗ. 

- Trƣớc mùa mƣa bão, chúng tôi sẽ xây dựng các phƣơng án phòng chống bão lụt 

tại chỗ. Sau mỗi đợt bão lụt chúng tôi sẽ tổ chức học tập, trao đổi và rút kinh nghiệm. 

- Xây dựng kế hoạch và tiến hành nạo vét hệ thống mƣơng thoát nƣớc mƣa xung 

quanh dựa án, đảm bảo hệ thống thoát nƣớc tốt, không bị tắt nghẽn vào mùa mƣa. 

- Công trình đƣợc thiết kế có nền móng và kết cấu có thể chống chịu đƣợc gió bão 

trên cấp 12. 

4.3 Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng; Kế hoạch xây lắp các công 

trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với 

từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng; Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công 

trình bảo vệ môi trƣờng. 

Giai 

đoạn 

dự án 

Công trình, 

biện pháp 

BVMT 

Số lƣợng 
Dự kiến kinh 

phí thực hiện  

(1.000 đồng) 

Dự kiến thời 

gian thực 

hiện/hoàn 

thành 

Tổ chức thực 

hiện, vận hành 

Thi 

công 

Tƣới nƣớc 

giảm bụi, che 

chắn khu vực 

thi công 

200m chiều 

dài đƣờng 

cần tƣới 

20/ngày phun 

nƣớc 

Giai đoạn thi 

công 

Chủ dự án và 

Nhà thầu 

Bể tự hoại 3 

ngăn 

01 bể 
30.000 

Chủ dự án và 

Nhà thầu 

Hệ thống thoát 

nƣớc mƣa 

01 hệ thống 
50.000 

Chủ dự án và 

Nhà thầu 

Thùng chứa 

CTR, CTNH 

02 thùng 
5.000 

Chủ dự án và 

Nhà thầu 

Vận 

hành 

Hệ thống biển 

báo PCCC 

 

10 biển 
1.000 

 

 

 

Trƣớc khi vận 

hành dự án 

 

Chủ dự án 

Bể tự hoại 3 

ngăn 

 

- 

Đã thực hiện ở 

giai đoạn thi 

công 

Chủ dự án 

+Hệ thống 

PCCC 

+Hệ thống 

chống sét 

 

 +01 hệ 

thống 

+01 hệ 

thống 

   +100.000 

    + 20.000 
Chủ dự án 

Hệ thống thoát  Đã thực hiện ở Chủ dự án 
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nƣớc mƣa 1 hệ thống giai đoạn thi 

công 

 

 

 

 

 

Trƣớc khi vận 

hành dự án 

Chủ dự án 

- Thùng chứa 

CTR sinh hoạt 

- Hợp đồng xử 

lý CTR 

- 02 thùng 

50L 

 

- 01 hợp 

đồng 

1.000 (thùng 

chứa) 

- 50/tháng (hợp 

đồng) 

Chủ dự án và 

Đơn vị có năng 

lực 

- Thùng chứa 

CTNH 

- Hợp đồng xử 

lý CTNH 

- Kho chứa 

CTNH 

- 02 thùng 

chứa 50L 

- 01 hợp 

đồng 

- 01 kho 

- 1.000 thùng 

chứa 

- 4.000/năm 

- 5.000 (kho 

chứa) 

Chủ dự án và 

Đơn vị có năng 

lực 

4.4 Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Từ kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trƣờng và chất lƣợng môi trƣờng thực tế 

tại Dự án, có thể nhận xét độ tin cậy của kết quả đánh giá, dự báo ở mức từ trung 

bình đến độ tin cậy ở mức cao. 
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CHƢƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

5.1 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải(không có). 

5.2 Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải. (không có) 

5.3 Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn.  

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: Khu vực sản xuất từ 1 nguồn: 

+ Nguồn số 01: Khu vực trụ bơm. 

- Mức độ ồn: trên 85 dBA( Giới hạn của tiếng ồn theo QCVN KVLV không vƣợt quá 

giới hạn 85 dBA, tuy nhiên trong khu vực kinh doanh của cửa hàng độ ồn có lúc vƣợt 

mức cho phép vì lƣợng xe của khách hàng tập trung cùng lúc vƣợt mức: 85 dBA). 

 

CHƢƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN  

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ, chủ dự án 

đầu tƣ đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng trình 

quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể nhƣ sau: 

6.1 Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tƣ: 

6.1.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của dự 

án đầu tƣ, gồm: thời gian bắt đầu từ ngày 10/6/2022 đến thời gian kết thúc 17/6/2022. 

Công suất dự kiến đạt đƣợc của dự án đầu tƣ tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành 

thử nghiệm là 150lít xăng dầu/ngày. 

6.1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải: 

* Kế hoạch về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải. Kế hoạch đo đạc, lấy và 

phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải 

nhƣ sau: 
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- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu đất tại khu bồn chứa 

Lần đo đạc, 

lấy mẫu phân 

tích; hiệu suất 

xử lý 

Đơn vị 

tính 

Thông số ô nhiễm chính tại khu vực bồn chứa 

Pb Cu Zn 

Lần 1 

(15/6/2022) 
mg/l 

 

8,49 

 

16,3 

 

27,5 

Lần 2 

(16/6/2022) 
mg/l 

 

8,70 

 

 

16,5 

 

27,7 

Lần 3 

(17/6/2022) 
mg/l 

 

8,23 

 

 

16,0 

 

27,4 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu tại công trình xử lý bụi, tiếng 

ồn. 

Lần đo đạc, 

lấy mẫu phân 

tích; hiệu suất 

xử lý 

Đơn 

vị tính 

Thông số ô nhiễm chính tại khu vực trụ bơm 

Tổng 

bụi lơ 

lửng  

 

NO2 

 

SO2 CO tiếng ồn. 

Lần 1 

(15/6/2022) 
mg/l 

 

0,225 

 

 

0,088 

 

 

0,162 

 

5,01 

 

71,3 

 

Lần 2 

(16/6/2022) 
mg/l 

 

0,211 

 

 

0,079 

 

 

0,145 

 

4,87 

 

68,0 

 

Lần 3 

(17/6/2022) 
mg/l 

 

0,250 

 

 

0,096 

 

 

0,172 

 

5,13 

 

74,1 

 

6.2 Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật. 

* Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ: 

- Quan trắc môi trƣờng đất:  
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 Khu bồn chứa 

Vị trí quan trắc - 01 điểm tại khu bồn chứa 

Chỉ tiêu giám sát Pb, Cu, Zn 

Tần suất giám sát 12 tháng/lần 

Tiêu chuẩn so sánh 
TCVN 6649:2000 +  

TCVN 6496:2009
(**) 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:  

 Khu trụ bơm của Dự án 

Vị trí quan trắc - 01 điểm tại khu vực trụ bơm 

Chỉ tiêu giám sát Tổng bụi lơ lửng, NO2, SO2, CO, tiếng ồn. 

Tần suất giám sát 12 tháng/lần 

Tiêu chuẩn so sánh 

QCVN 02:2019/BYT,  

QCVN 03:2019/BYT,  

QCVN 24:2016/BYT 

- Các bƣớc tiến hành lấy mẫu theo đúng quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

của Việt Nam. 

6.3 Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm. 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Hằng năm, Công ty TNHH xăng dầu Ánh Huyền Gia Lai.. sẽ trích khoản kinh phí thực 

hiện bảo dƣỡng, duy trì hoạt động hệ thống xử lý nƣớc thải và quan trắc chất lƣợng nƣớc 

thải, đảm bảo xử lý nƣớc thải trong khi thải ra môi trƣờng. Kinh phí dự kiến nhƣ sau: 

Bảng 18. Dự kiến kinh phí quan trắc nƣớc thải hàng năm 

TT Công việc Thành tiền 

1 Chi phí quan trắc chất lƣợng đất (12 tháng/lần) 3.000.000 

2 
Chi phí quan trắc chất lƣợng không khí (12 tháng/lần, 

gồm 02 mẫu) 
5.000.000 

3 Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng (1 năm/lần) 1.000.000 

 TỔNG CỘNG 9.000.000 
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Chƣơng VIII 

                                     CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Công ty TNHH xăng dầu Ánh Huyền Gia Lai. cam kết về các nội dung sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trƣờng. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng 

và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan. 
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PHỤ LỤC: 

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu quan trắc môi trƣờng; 

- Phiếu kết quả phân tích thành phần môi trƣờng. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Trang 40 

 

 

 

 

 

 

 



      

Trang 41 

 

 



      

Trang 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Trang 43 

 

 

 



      

Trang 44 

 

 



      

Trang 45 

 

 

 

 


